
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 20 ngõ 638 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

31/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CHÂU SAN

0110371695

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU CHÂU SAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHAU SAN TRADE AND IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0858666623     
Email:

Fax:
Website:
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50.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn sách, truyện, kể cả sách giáo khoa
- Bán buôn báo, tạp chí, bưu thiếp và các ấn phẩm khác
- Bán buôn văn phòng phẩm

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn tủ, bàn, ghế văn phòng.

4659

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Trừ loại Nhà nước cấm)

8299

4. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại Nhà nước cấm)

4690

5. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ những mặt hàng doanh nghiệp đã đăng ký kinh 
doanh theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

6. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ báo, tạp chí, bưu thiếp, ấn phẩm khác
- Bán lẻ văn phòng phẩm: bút mực, bút bi, bút chì, giấy, túi 
đựng hồ sơ…

4761(Chính)

7. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, cặp, túi, ví, hàng da 
và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4771

8. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

9. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hàng lưu niệm, hàng đan 
lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồng hồ, tranh, tượng, hàng hóa sử 
dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh như chổi, bàn chải, 
khăn lau

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001185008430

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 20 ngõ 638 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 20 ngõ 638 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

KIỀU THỊ TRÚC QUỲNH  Nữ
03/08/1985 Kinh Việt Nam

10/10/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội.

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001185008430
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 20 ngõ 638 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 20 ngõ 638 Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIỀU THỊ TRÚC QUỲNH Nữ

03/08/1985 Kinh Việt Nam

10/10/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 01/06/2023 đến ngày 01/07/2023


